
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Cấu trúc máy tính

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_CTMT_HK1B.20-21_N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP01/01/2002AnhLê Tuấn5012006051

HP01/03/2001AnhNguyễn Phùng Tuấn5012005782

HP08/04/2000BửuNguyễn Hoàng Tâm30011803693

HP24/01/2000ĐạtCao Hữu5012005864

HP11/07/2002ĐạtNguyễn Thành5012005815

HP16/01/2002ĐạtTrần Thành5012005276

HP20/04/2002HiềnTrần Ngọc5012006047

HP27/11/2000HòaNgô Sĩ5012005118

HP13/06/2002HòaTrần Văn5012006029

HP16/12/2002HùngNguyễn Tuấn50120061110

HP02/06/2002HùngPhạm Cao50120052511

03/02/1998HưngLê Trọng300119052712

HP29/11/1998HưngPhạm Sĩ50120052813

HP1/7/2001KhangVõ Gia50120058714

HP19/07/2001MinhĐặng Quang50120047215

HP03/09/2002NgânNgô Ngọc Kim50120053616

HP19/04/2002NghĩaDương Văn50120053517

HP02/04/2000NghĩaLê Công50120060618

HP01/02/2001NguyênDương Công Trung50120054019

HP19/09/2002NguyênLê Ngọc Khôi50120057920

HP17/09/2002NguyênPhạm Trung50120060921

HP10/01/2002PhúHoàng Văn50120053022

HP18/07/2002PhúcNguyễn Hoàng Thiên50120057323

HP17/05/2002PhúcNguyễn Trọng50120056524

HP10/05/2002TàiNguyễn Gia50120051025

HP16/08/2002TháiNguyễn Quốc50120049526

HP03/03/2002ThuậnNguyễn Thanh50120060727

HP19/08/2002ThươngNguyễn Thị Xuân50120059328

HP02/12/2002ThủyAn Ngọc Như50120055329

HP14/06/2002ToànLê Khánh50120054830

HP27/01/2002TrườngVõ Văn50120054131

1/2 22/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP07/04/2002VũTrần Anh50120051832

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

32

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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